	       BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Q.TRỊ

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
   Số:  26 /VPĐP- NTM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
            Quảng Trị, ngày  15  tháng  05 năm 2014


          V/v:  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình

            MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2014
Kính gửi:      BCĐ Chương trình MTQG xây dựng  nông thôn mới các huyện, thị xã.
Thực hiện Kế hoạch số 849/KH- BCĐ ngày 27/3/2014 của BCĐ XDNTM tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo chương trình MTQG về XDNTM tỉnh.
 Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014,Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kính đề nghị BCĐ các huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 (theo đề cương và biểu mẫu gửi kèm, chi tiết tham khảo tại Website: http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn).
Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (49 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà) trước ngày 30 tháng 5 năm 2014 và qua thư điện tử: vanphongdpqt@gmail.com để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, BCĐ tỉnh và Trung ương theo quy định. 
Đề nghị BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã quan tâm triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TB, các PTB NTM  tỉnh (b/c);

- CVP, PCVP điều phối tỉnh;
- Phòng: NN-PTNT các huyện,               Kinh tế TX Quảng Trị;
- Lưu: VT, CT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Đào Mạnh Hùng


ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Kèm theo Công văn  số: 26 /VPĐP-NTM,  ngày   15     tháng 5     năm 2014  của 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Trị)

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM:
     1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị  trong công tác xây dựng nông thôn mới của các địa phương.
- Sự phối hợp chỉ đạo của các ban ngành, đoàn thể các cấp và thành viên BCĐ cấp tỉnh được phân công phụ trách địa phương.
2. Công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo:
- Kết quả tuyên truyền, vận động đến tận người dân nông thôn của UBND các cấp và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.
- Kết quả triển khai cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào “Quảng Trị chung sức xây dưng nông thôn mới” của UBND huyện, xã.

- Kế hoạch tổ chức tập huấn nông thôn mới, tham quan học tập kinh nghiệm.
- Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn (nông nghiệp, phi nông nghiệp) (loại nghề, số lớp, số lượng học viên.  (Phụ lục 1)
3. Công tác triển khai thực hiện đồ án quy hoạch và đề án nông thôn mới:

- Về thực hiện, công khai và quản lý quy hoạch
- Về triển khai thực hiện Đề án
4. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Kết quả lựa chọn mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014 (Được phân bổ vốn tại Quyết định 209/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh).
- Nêu các mô hình đang triển khai có hiệu quả, các sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo cần đề nghị hỗ trợ nhân rộng.  (Phụ lục 2)
5. Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng:
-  Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
- Nêu rõ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn Trái phiếu chính phủ (Quyết định 398/QĐ-TTg ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh).                                                       (Phụ lục 3)
6. Kết quả huy động nguồn lực:
- Kết quả huy động nguồn lực của địa phương, các chương trình dự án trên địa bàn nông thôn, bao gồm: Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép; doanh nghiệp; vốn tín dụng; dân góp và vốn khác. Trong đó chú trọng việc đóng góp của nhân dân (tài sản, ngày công lao động ). (Phụ lục 4)
- Những thuận lợi, khó khăn trong việc huy động và lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nguyên nhân và giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù từng địa phương.

- Tiến độ giải ngân các nguồn vốn
7. Về văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh chính trị:
8. Đánh giá hiện trạng nông thôn mới của các xã theo 19 tiêu chí

- Rà soát hiện trạng tiêu chí đạt đến tháng 6 năm 2014
- Dự báo kết quả đạt tiêu chí đến cuối năm 2014.  (Phụ lục 5).
 (Lưu ý: Các địa phương khi rà soát các tiêu chí cần bám sát Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013; Đối với tiêu chí thu nhập, đề nghị tham chiếu quy định tại Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18/03/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
a. Những mặt được, 
b. Khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế.
c. Bài học kinh nghiệm.
d. Đề xuất, kiến nghị.
III.  MỘT SỐ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM.

1. Công tác quản lý, chỉ đạo chương trình

2. Công tác thực hiện quy hoạch và đề án nông thôn mới
3. Công tác tuyên truyền, thi đua xây dựng nông thôn mới

5. Phát triển sản xuất

6. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

7. Các nội dung khác (văn hoá, xã hội, hệ thống chính trị, an ninh trật tự)

8.  Bố trí, huy động và lồng ghép các nguồn lực 

- Nguồn ngân sách Trung ương; Nguồn ngân sách địa phương; vốn tín dụng; vốn huy động của doanh nghiệp, người dân
9.  Hiện trạng các tiêu chí phấn đấu đạt vào cuối năm 2014.
	 Phụ lục 1 
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN NTM

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung
	ĐVT
	KH
 năm 2014
	TH 6 tháng đầu năm
	% đạt so với kế hoạch
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	A
	Tập huấn
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số lớp
	lớp
	 
	 
	 
	 

	2
	Số học viên tham gia
	người
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	II
	Cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số lớp
	lớp
	 
	 
	 
	 

	2
	Số học viên tham gia
	người
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	B
	Tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số đợt tuyên truyền
	đợt
	 
	 
	 
	 

	2
	Số người tham gia
	người
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	II
	Cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số đợt tuyên truyền
	đợt
	 
	 
	 
	 

	2
	Số người tham gia
	người
	 
	 
	 
	 

	3
	Các hình thức tuyên truyền khác
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinh phí
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	C
	Đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số lớp đào tạo nghề
	lớp
	 
	 
	 
	 

	2
	Số lao động học nghề
	người
	 
	 
	 
	 

	3
	Số lao động có việc làm sau học nghề
	người
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinh phí đào tạo nghề
	tr.đ
	 
	 
	 
	 


           Phụ lục 2:                                 TỔNG HỢP MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NĂM 2014




                              (30 xã điểm của tỉnh, huyện)

	TT
	Tên mô hình
	Địa chỉ
	Quy  mô
	Vốn đầu tư

	
	
	
	
	Tổng
	Vốn trực tiếp Chương trình NTM
	Vốn khác (Nêu rõ nguồn vốn)

	1
	Trồng trọt
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Chăn nuôi
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Thủy sản
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Lâm nghiệp
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	

	5
	Tiểu thủ công nghiệp,
dịch vụ
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	Nông lâm kết hợp
	 
	 
	
	
	

	7
	Khác
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	


	Phụ lục 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Tr.đồng


	
	

	TT
	Nội dung/tên công trình
	ĐVT
	Quy mô/
khối
lượng
	Tổng vốn
	Vốn thực hiện

	
	
	
	
	
	Ngân sách trực tiếp từ Chương trình NTM
	Lồng ghép chương trình, dự án
	Tín dụng
	Doanh
nghiệp
	Dân góp

	
	
	
	
	
	Tổng
	Trung ương, tỉnh
	Huyện
	Xã
	
	
	
	

	I
	Giao thông
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường trục xã
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường trục thôn
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường ngõ, xóm
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường trục chính nội đồng 
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thuỷ lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số  km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây mới
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, sữa chữa
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cầu cống
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây mới
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, sữa chữa
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trạm bơm
	Ct
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây mới
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, sữa chữa
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm biến áp
	Trạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trạm biến áp xây mới
	Trạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trạm biến áp sữa chữa, nâng cấp
	Trạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số km đường dây hạ thế làm mới trong năm
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Trường học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường mầm non, mẫu giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số phòng học làm mới
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số phòng học nâng cấp sữa chữa
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường tiêu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số phòng học làm mới
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số phòng học nâng cấp sữa chữa
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường Trung học cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số phòng học làm mới
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số phòng học nâng cấp sữa chữa
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Cơ sở vật chất văn hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà văn hóa xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhà Văn hóa xã xây mới
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhà Văn hóa xã nâng cấp, sữa chữa
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu thể thao xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu thể thao xã xây mới
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu thể thao xã nâng cấp, sữa chữa
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhà văn hóa thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhà văn hóa thôn xây mới
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhà văn hóa thôn nâng cấp, sữa chữa
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu thể thao thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu thể thao thôn xây mới
	Khu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu thể thao thôn nâng cấp, sữa chữa
	Khu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ nông thôn xây mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chợ nông thôn nâng cấp, sữa chữa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Bưu điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điểm truy cập bưu chính
viễn thông 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	Điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	Điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Điểm truy cập internet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	Điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Nhà ở dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xóa nhà tạm bợ
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Trạm y tế xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình hợp vệ sinh
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống thoát nước
	CT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	HTX, THT  môi trường
	HTX,THT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khu xứ lý rác thải
	Khu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 XI
	 An ninh trật tự, xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Phụ lục 4:                                  TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN
ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nội dung, 

hạng mục
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	Vốn trực tiếp thực hiện
 chương trình NTM
	Vốn
lồng
ghép

từ các chương trình, dự án...
	Vốn Tín dụng
	Vốn Doanh
nghiệp, HTX
	Huy động của dân

	
	
	
	Tổng
	Ngân sách
TW, tỉnh
	Ngân 
sách huyện
	Ngân 

sách xã
	
	
	
	Tổng
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiền
mặt
	Ngày
công
(quy tiền)
	Hiến
đất
	Tài sản
trên đất
(quy tiền)
	Khác
(quy tiền)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số m2
	Quy ra
tiền
	
	

	1
	 Đầu tư Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Văn hóa, xã hội và môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Hệ thống chính trị
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………….
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu ý: Các địa phương tập hợp đầy đủ kết quả đóng góp của nhân dân (công, hiến đất, tài sản ) làm cơ sở bình xét thi đua khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới hằng năm.


	Phụ lục 5:                                                          HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 



	TT
	Xã/


	19 Tiêu chí Quốc gia về xây g nông thôn mới
	Tổng số tiêu chí đạt đến tháng 6/2013
	Tăng so với năm 2013
	Ước đạt năm 2014

	
	
	Quy hoạch
	Giao thông
	Thuỷ Lợi
	Điện
	Trường học
	CSVC chất văn hóa
	Chợ NT
	Bưu điện
	Nhà ở
	Thu nhập
	Hộ nghèo
	LĐ có việc làm thường xuyên
	Tổ chức sản xuất
	Giáo dục
	Y tế
	VănHoá
	Môi trường
	TC chính trị
	An Ninh
	
	
	

	
	 
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8
	-9
	-10
	-11
	-12
	-13
	-14
	-15
	-16
	-17
	-18
	-19
	-20
	-21
	-22

	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Ghi chú: Tiêu chí đạt đến năm 2013  đánh dấu (x)

               Tiêu chí tăng thêm đến  tháng 6 năm 2014: đánh dấu (X)
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